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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH 

(Kèm theo Kế hoạch số  330/KH-UBND ngày  29   tháng  11  năm 2024  

của UBND thành phố Sa Đéc) 

 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

4. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

5. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

6. Công văn số 792/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện yêu cầu cơ bản về 

năng lực giáo viên Tiếng Anh phổ thông; 

7. Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 

8. Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành chăn nuôi và thú y; 

9. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

10. Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 

dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 



11. Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

12. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 

13. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; 

14. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 

03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2021/TTBGDĐT quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; 

15. Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập; 

16. Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông và các trường chuyên biệt công lập; 

17. Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộtrưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn và cử giáo viên 

làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập; 

18. Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối 

với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; 

19. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư; 

20. Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 

tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên 



môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và công chức chuyên ngành văn thư; 

21. Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện; 

22. Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ 

nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trường chuyên biệt công lập; 

23. Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

24. Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

25. Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chức danh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét 

thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ; 

26. Căn cứ Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2024 Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

27. Thông tư số 11/2024/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường 

chuyên biệt công lập. 

28. Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại hội trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

29. Quyết định số 1361/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao số người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công 

lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; số người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước tại các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ của tỉnh Đồng Tháp năm 2024; 



30. Quyết định số 190/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2024; 

31. Quyết định số 08/QĐ-UBND-HC ngày 10/01/2024 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và 

giao số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại Hội Chữ thập đỏ 

thành phố Sa Đéc năm 2024;  

32. Quyết định số 84/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc giao bổ sung số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập giáo dục năm 2024;  

33. Quyết định số 295/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh giao số người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc năm 2024; 
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